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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

 

Prompt ChatGPT 

Đọc đoạn trích: 

“chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết 

tù túp lều lơp lá lơp tranh 

cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm 

bàn chân thô quanh năm bùn lấm 

chưa một lần ướm qua sử sách 

tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ 

dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn 

thương từ cái kiến con ong 

tím ruột bầm gan thù bọn ác 

dân tộc tôi khi đứng dậy làm người 

là đứng theo dáng mẹ 

"đòn gánh tre chín dạn hai vai" (1) 

mùa hạ gió Lào quăng quật 

mùa đông sắt se gió bấc 

dân tộc tôi khi đứng dậy làm người 

mồ hôi vã một trời sao trên đất 

trời sao lặn hóa thành muôn mạch nước 

chảy âm thầm chảy dọc thời gian “ 

 

(1) Câu thơ của Nguyễn Du. Trích Những người 

đi tới biển, Thanh Thảo, NXB Quân đội Nhân 

dân, 2004, tr. 53-54) 

 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích. 

Đoạn trích không phải là một bài thơ đầy đủ, tuy 

nhiên, nó được viết theo thể thơ tự do (free 

verse), không có quy luật về độ dài câu thơ, số 

lượng câu thơ, hoặc âm vần. 

Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả đời sống 

nghèo khó, vất vả của người mẹ trong đoạn thơ: 

 

chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết 

từ túp lều lợp lá lợp tranh 

cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm 

bàn chân thô quanh năm bùn lấm 

chưa một lần ướm qua sử sách 

 

Những từ ngữ diễn tả đời sống nghèo khó, vất vả 

của người mẹ trong đoạn thơ bao gồm: 

● tù túp (tựa như đang chen chúc) 

● lều lơp lá lơp tranh (lều nhỏ, vách dựng bằng 

lá) 

● cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm (công việc khó 

khăn, vất vả) 

● bàn chân thô quanh năm bùn lấm (cuộc sống 

vất vả) 

● chưa một lần ướm qua sử sách (không có cơ 

hội học hỏi). 
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Câu 3. Nêu nội dung của hai dòng thơ: tập con 

bước vịn vào ca dao tục ngữ dù uống nước đâu 

lòng vẫn nhớ nguồn 

Hai dòng thơ này nói về việc tập con người học tập 

và lấy nét từ các ca dao, tục ngữ, đồng thời nhắc 

nhở người ta rằng dù ở đâu, họ vẫn không nên quên 

nguồn gốc của mình. Nó thể hiện tình cảm gắn bó 

với nơi sinh ra, nơi mình trưởng thành, nơi mà các 

giá trị truyền thống và văn hóa dân tộc được tạo 

hình và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Câu 4. Nhận xét về hình ảnh dân tộc Việt Nam 

được thể hiện trong đoạn trích. 

Đoạn trích thể hiện hình ảnh một dân tộc Việt Nam 

chịu đựng và vượt qua khó khăn, gắn bó mạnh mẽ 

với quê hương và truyền thống văn hóa. Những từ 

ngữ miêu tả cuộc sống nghèo khó, vất vả, như "tù 

túp", "lều lơp lá lơp tranh", "cắt cuống nhau bằng 

lưỡi liềm", "bàn chân thô quanh năm bùn lấm" đã 

thể hiện một cuộc sống khắc nghiệt và cực kỳ khó 

khăn của người dân tộc Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, bài thơ cũng thể hiện tình yêu thương 

sâu sắc của người dân tộc Việt Nam dành cho đất 

nước và truyền thống văn hóa của mình. Những 

câu thơ "dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn" 

hay "tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ" đã đưa 

ra một thông điệp rõ ràng về sự quan tâm và tôn 

trọng giá trị của truyền thống dân tộc. 

 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

 

 

Prompt: Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ 

của anh/chị về sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống. 

ChatGPT: Cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ sức mạnh và 

can đảm để vượt qua chúng. Sức mạnh của tinh thần vượt khó là điều cần thiết để đối mặt và vượt qua 

những khó khăn trong cuộc sống. 

 

Trong đoạn trích, bài thơ đã mô tả cuộc sống vất vả của người dân tộc Việt Nam, từ tù túp, lều lơp lá 

lơp tranh, đến bàn chân thô quanh năm bùn lấm. Tuy nhiên, những điều đó không hạnh phúc, nhưng 

đó là chân lý mà mọi người phải đối mặt. Có thể thấy, tinh thần vượt khó của dân tộc Việt Nam là điều 

đã giúp họ vượt qua những khó khăn đó. 

 

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy 

mệt mỏi, bất lực và không biết phải làm gì để vượt qua. Tuy nhiên, sức mạnh của tinh thần vượt khó là 

điều giúp chúng ta có thể đứng lên và tiếp tục đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn. 

 

Tinh thần vượt khó giúp chúng ta tạo ra những kế hoạch, đề ra mục tiêu, tập trung vào những điều tích 

cực và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Nếu không có sự mạnh mẽ của tinh thần vượt khó, 

chúng ta có thể không thể đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. 

 

Tuy nhiên, để có được sức mạnh của tinh thần vượt khó, chúng ta cần phải có niềm tin vào bản thân, 

tìm kiếm nguồn động lực bên trong và xây dựng một tâm trạng tích cực. Chúng ta cũng cần nhận ra 



rằng, sức mạnh của tinh thần vượt khó không phải là điều mà ta có thể có được từ ngày qua ngày, mà 

đó là một quá trình dài và cần phải được bồi đắp từng ngày. 

 

Với sức mạnh tinh thần và sự nỗ lực, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và đạt 

được những thành công lớn. Hãy học hỏi từ những hình mẫu sống động như mẹ của nhân vật trong 

đoạn trích để có thể trở thành một người mạnh mẽ và thành đạt. 

 

Prompt: Câu 2 (5,0 điểm) 

Trong Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu viết: 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 

Ve kêu rừng phách đổ vàng 

Nhớ cô em gái hái măng một mình 

Rî̀ng thu trăng rọi hòa bình 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. 

(Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 111) 

Anh/Chị hãy phân tích đoạn trích trên; từ đó, nhận xét về lẽ sống ân nghĩa được thể hiện trong đoạn 

trích. 

ChatGPT:  

 

Đoạn thơ của Tố Hữu đưa người đọc vào một không gian của quê hương, nơi mà những hình ảnh thiên 

nhiên và con người được kết nối một cách tự nhiên và tình cảm. Tác giả thể hiện sự nhớ những hoa cùng 

người khi trở về quê hương, một tình cảm thiêng liêng, đậm đà lẫn trong sự vui mừng và tràn đầy kỷ 

niệm. 

 

Bên cạnh đó, tác giả cũng miêu tả rất sống động những hình ảnh thiên nhiên và con người của quê hương 

Việt Nam. Những rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng, ngày xuân mơ nở 

trắng rừng, ve kêu rừng phách đổ vàng, rừng thu trăng rọi hòa bình. Tất cả tạo nên một bức tranh quê 

hương đẹp đẽ, hoang sơ và vẫn giữ được sự trong sạch, tự nhiên. 

 

Điểm nổi bật trong đoạn thơ này là thông điệp về lẽ sống ân nghĩa. Tác giả nhắc nhở về sự quan tâm, 

chia sẻ và tình người trong cuộc sống. Ý tưởng về sự ân nghĩa xuất hiện khi tác giả nhớ lại những người 

thân yêu, những người đã bên cạnh anh trong những khoảnh khắc khó khăn và cùng nhau chia sẻ niềm 

vui, nỗi buồn. Bức tranh quê hương đẹp đẽ, với những hình ảnh thiên nhiên và con người, như một thông 

điệp về sự sống động và sự ấm áp, sự đoàn kết giữa mọi người. 

 

Như vậy, đoạn thơ của Tố Hữu không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với quê hương, mà còn khẳng 

định giá trị của lẽ sống ân nghĩa. Nói đến quê hương, không thể thiếu những hình ảnh thiên nhiên và con 

người, cũng như tình cảm giữa con người. Sự đoàn kết, sự chia sẻ và tình người trong cuộc sống là 

những giá trị cốt lõi của lẽ sống của con người, nhất là trong nền văn hoá truy 

 

Ngoài ra, trong đoạn thơ này, Tố Hữu còn thể hiện sự tình cảm và sự gắn bó mạnh mẽ với quê hương và 

những người dân nơi đó. Những hình ảnh rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài, ngày 

xuân trắng rừng và ve kêu rừng phách đổ vàng đều gợi lên cho người đọc một cảm giác yên bình, trong 

lành, gần gũi với thiên nhiên và con người của nơi đó. Các hình ảnh này cũng thể hiện sự bền chặt, vững 

vàng của những nét văn hóa truyền thống của quê hương Tố Hữu. 



 

Từ đó, ta có thể thấy rõ lẽ sống ân nghĩa, tình cảm, sự gắn bó mạnh mẽ với quê hương, gia đình và đồng 

bào được thể hiện trong đoạn trích trên. Tố Hữu đã truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, tình 

yêu đồng bào và những giá trị truyền thống của quê hương mình. Điều này thể hiện rõ sự cần thiết và ý 

nghĩa của việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, đồng thời xây dựng 

một xã hội đoàn kết, tình nghĩa trong cuộc sống. 

 

 


